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Chữ viết 

tắt 

Viết đầy đủ Ý nghĩa 

1 2D 2 Dimentional Hai chiều 

2 3D 3 Dimentional Ba Chiều 

3 CPU Central Processing Unit Bộ xử lý trung tâm 

4 GPU Graphical Processing Unit 

Bộ xử lý đồ họa đôi khi đƣợc 

hiểu đồng nghĩa với card đồ 

họa 
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